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1 Ngọc Sơn      7,863      6.04 29 1 0 1 1 0 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

2 Trần Thành Ngọ      3,076      2.72 25 1 0 1 0 0 0 1 1 2 4 7 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

3 Thực Hành 2600      5.49 12 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

4 Quang Trung 970      2.58 10 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

5 Lê Hồng Phong      4,920      3.60 29 0 0 2 0 0 0 0 1 1 7 6 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0

6 Trần Quốc Toản      3,899      5.21 17 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

7  Lý Tự Trọng      3,422      6.10 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Kim Đồng      6,088   17.10 15 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0

9 Nguyễn Du      4,119      2.93 27 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 8 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2

10 Đồng Hòa      3,173      2.87 21 1 0 2 0 0 1 0 1 3 12 8 1 2 0 2 2 1 2 0 1 2

11 Quán Trữ      2,040      2.89 18 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

12 Nam Hà      4,730      5.01 25 1 0 2 1 0 1 0 2 2 5 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
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TỔNG CỘNG 

Phòng chức năng Nhà vệ sinh

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN

THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 -2023

(Kèm theo Báo cáo số …../BC-UBND ngày    /    /2022 của Ủy ban nhân dân quận)
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